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và bài học cho Việt Nam
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Quản lý rác thải (QLRT) đóng một vai 
trò quan trọng trong việc tuân thủ các 
mục tiêu kinh tế tuần hoàn (KTTH), là 

điều cần thiết cho một nền KTTH hợp lý nhằm 
chuyển đổi nhu cầu của mỗi một quốc gia theo 
hướng môi trường bền vững và không có chất 
thải. Bài viết trình bày một số mô hình QLRT 
được thực hiện hiệu quả tại Italia, Croatia và 
Malaixia, qua đó rút ra một số bài học kinh 
nghiệm cho Việt Nam trong thực hiện mô hình 
QLRT thực hiện KTTH.

1. QUẢN LÝ RÁC THẢI TRONG KHUÔN 
KHỔ KTTH

QLRT đóng vai trò quan trọng trong việc 
tuân thủ các mục tiêu KTTH, chẳng hạn như 
giảm lượng rác thải đô thị thải ra trên đất liền 
xuống 10% (Foggia, D và cộng sự, 2021). Một hệ 
thống quản lý rác thải hiệu quả là điều cần thiết 
để hướng tới một nền KTTH - là hệ thống kinh 
tế ngày càng được coi là một giải pháp thay thế 
cho mô hình tận dụng và thải bỏ (Tisserant, A., 
và cộng sự, 2017). Đây là nền kinh tế ưu tiên, tái 
sử dụng và tái chế rác thải, hoặc các cấp trên của 
hệ thống phân cấp rác thải, trực tiếp góp phần 
vào sản xuất sạch vì tổng thể ít rác thải được sản 
xuất và loại bỏ hơn từ cả quá trình sản xuất và 
chế biến nguyên liệu (Luttenberger, L, R., 2020). 

Ở các khu vực và quốc gia nghèo, vấn đề 
quản lý rác thải còn phức tạp và ít được quan 
tâm hơn vì những lý do kinh tế, xã hội và chính 
trị, nhưng khía cạnh vấn đề này vẫn còn nguyên 
giá trị và đặc biệt được chú trọng ở các quốc gia 
giàu có bởi vì, ở hầu hết các thành phố, chi tiêu 
liên quan đến quản lý rác thải đô thị thường là 
hạng mục ngân sách lớn nhất của thành phố, 
cản trở nghiêm trọng khả năng của các thành 
phố đó trong việc nâng cấp cơ sở hạ tầng và 
cơ sở vật chất liên quan (chưa nói đến đầu tư 
vào những cái mới), do đó, trì hoãn mọi mục 
tiêu tăng tỷ lệ thu hồi tài nguyên và tỷ lệ tái 

chế vật liệu (Brunner P.H và 
Rechberger, 2015).

KTTH thúc đẩy các mối 
liên kết cơ bản giữa việc sử 
dụng tài nguyên, rác thải và 
khí thải, góp phần tích hợp các 
chính sách môi trường (đầu ra) 
và kinh tế (đầu vào). Việc thực 
hiện KTTH sẽ giúp giảm thiểu 
phát sinh rác thải, giảm nhẹ 
gánh nặng kinh tế, môi trường 
và vệ sinh liên quan. Trong 
bối cảnh quan trọng này, việc 
áp dụng mô hình QLRT theo 
KTTH là điều cần thiết cho một 
nền KTTH hợp lý nhằm chuyển 
đổi nhu cầu của mỗi một quốc 
gia theo hướng môi trường bền 
vững và không có chất thải. 

2. MỘT SỐ MÔ HÌNH QUẢN 
LÝ RÁC THẢI THỰC HIỆN 
KINH TẾ TUẦN HOÀN 
TRÊN THẾ GIỚI

Italia: Khái niệm quản lý 
rác thải được Italia quy định 
từ năm 2006 (tại Nghị định số 
152/2006 của Chính phủ). Do 
một số khu vực của quốc gia này 

hiện vẫn chú trọng xuất khẩu 
rác thải gây ra nhiều tác động 
tiêu cực về môi trường, điều 
này đặt ra yêu cầu cấp bách về 
hệ thống QLRT hướng tới nền 
KTTH. Từ năm 2015, Italia cùng 
với các nước Phần Lan, Pháp, 
Slovenia, Đức công bố Kế hoạch 
hành động tuần hoàn 2015 và 
Chiến lược nhựa 2018.

Năm 2021, theo nghiên 
cứu của Foggia & Beccarello 
Italia (2021) cho thấy, nhờ 
áp dụng mô hình QLRT theo 
KTTH tại Italia, giúp giảm 
11,5% việc sử dụng các bãi chôn 
lấp, dẫn đến giảm 13% công 
suất xử lý cơ học - sinh học. 
Công suất từ chất thải thành 
năng lượng sẽ tăng 4,6% so với 
trước, trong khi công suất xử lý 
phần hữu cơ sẽ tăng 8,3%. Bên 
cạnh tác động tích cực đến 
môi trường, khả năng tiết kiệm 
hàng năm cho chi phí QLRT ở 
quốc gia này cũng có thể đạt 
0,07% hoặc 0,27% khi xem xét 
giai đoạn xử lý và tiêu hủy 
tương ứng.

 V Nguồn: (Foggia & Beccarello, 2021)
 V *: Bao gồm xử lý thêm, nhà máy xử lý nước 

thải, kho chứa vật liệu và đất phủ bãi chôn lấp



80  | SỐ 08/2022
Tạp chí 
MÔI TRƯỜNG

NHÌN RA THẾ GIỚI

Tổng quan về mô hình QLRT theo mục tiêu 
KTTH ở Italia, được thể hiện ở Hình 1, với hai 
quá trình xử lý rác thải đã được phân loại và rác 
thải chưa được phân loại. Đồng thời, mức chi 
phí của từng giai đoạn liên quan đến tổng chi 
phí dịch vụ quản lý chất thải và điểm đến của 
rác thải được xử lý trong các cơ sở xử lý cơ sinh 
học (MTB) cũng được thể hiện. Theo đó, 55,5% 
rác thải xử lý trong các cơ sở MBT được đưa đến 
bãi chôn lấp, 30,9% được chuyển đến các nhà 
máy chuyển rác thải thành năng lượng và 18,4% 
đến các cơ sở khác; chỉ 1,3% được gửi đến các cơ 
sở thu hồi và tái chế. Điểm mạnh của mô hình 
này là việc sử dụng công nghệ xử lý cơ sinh học 
(MBT) tại các nhà máy để xử lý rác thải chưa 
được phân loại từ rác thải đô thị đến rác thải 
đặc biệt, thể hiện một bước tiến lớn trong việc 
xuất khẩu rác được sản xuất từ vùng này sang 
vùng khác từ đó giúp tối đa hóa được những lợi 
ích thiết yếu từ những lợi ích tổng thể về môi 
trường và sinh thái, hạn chế các tác động tiêu 
cực so với trước đó. 

Croatia: Nước này đặt ra mục tiêu tái chế rác 
thải đô thị tối thiểu là 50% số lượng rác thải đô 
thị hỗn hợp được chôn lấp hàng năm. Để đạt 
được mục tiêu này, các nhà quản lý cho rằng 
cần phải thu gom riêng một phần đáng kể nhựa, 
giấy, kim loại, thủy tinh, cả chất thải dệt, rác thải 
sinh học và những chất tạo thành rác thải đô 
thị. Nói cách khác, các phần khô như giấy và bìa 
cứng, kim loại, nhựa, thủy tinh và dệt hoặc tất 
cả các bao bì phế thải và các vật liệu tương tự 
nên được thu gom riêng biệt với rác thải phân 
hủy sinh học và rác thải hỗn hợp khác. Đồng 
thời cũng cần tăng công suất cho các nhà máy 
phân loại rác thải điện tử (đối với phân đoạn 
khô và nơi có chất thải hỗn hợp thích hợp) và 
công suất xử lý rác thải phân loại sinh học (nhà 
máy ủ phân, hầm khí sinh học). 

Trên cơ sở đó, năm 2017, một mô hình QLRT 
thực hiện KTTH đã được đề xuất. Mô hình này 
được tích hợp ở cấp quốc gia, có tính bền vững 
và tuân thủ các nguyên tắc KTTH cũng như các 
khuyến nghị, yêu cầu của EU. Mô hình QLRT 
này đã được sửa đổi đáng kể so với trước đó và 
đã được thông qua (Republic of Croatia, 2017). 
Với tiềm năng tái chế các vật liệu như hiện nay ở 
Croatia kết hợp với việc thực hiện theo mô hình 
KTTH, năm 2020 lượng rác thải đô thị được tái 
chế cao hơn 50% (Luttenberger, L.R., 2020).

Cấu trúc của mô hình được thiết kế như 
trong Hình 2, với các dòng nguyên liệu mục tiêu 
được định lượng cụ thể. Theo mô hình này, ước 

tính đáp ứng khoảng 0,39 triệu 
tấn chất thải sinh học sẽ là 
đầu vào cho quá trình ủ phân 
gia đình và thành phố cũng 
như sản xuất khí sinh học. Các 
nguồn tái chế tối thiểu được để 
lại để xử lý. 

Malaixia: Tại nước này, 
hầu hết các công ty tái chế 
nhựa sẽ lựa chọn nhựa tái chế 
nhập khẩu so với nhựa tái chế 
trong nước do giá thấp hơn, 
khối lượng lớn, chất lượng 
đồng nhất và nguồn cung đảm 
bảo. Chuỗi cung ứng yếu và 
mỏng manh cũng như thiếu 
thị trường hoạt động tốt cho 
nhựa tái chế là thách thức lớn 
nhất mà các nhà tái chế nhựa 

trong nước phải đối mặt. Do 
đó, để thúc đẩy các ngành công 
nghiệp tái chế và khả năng 
cạnh tranh trên thị trường, 
năm 2021, một mô hình QLRT 
nhựa theo KTTH đã được áp 
dụng và có thể xem đây là giải 
pháp tối ưu cho ngành công 
nghiệp nhựa ở Malaixia (Chen, 
H., và cộng sự, 2021).

Cụ thể, mô hình nhấn 
mạnh đến việc thu hồi chất 
thải nhựa làm từ nhiên liệu 
hóa thạch thông qua các quy 
trình tái chế thành nguyên 
liệu thô và phát triển các chất 
thay thế nhựa. Bên cạnh đó, 
mô hình còn đề cao tầm quan 
trọng của việc phát triển các 

 V Hình 2. Mô hình QLRT đô thị thực hiện KTTH ở Croatia 
(Nguồn: Luttenberger, L.R., 2020)

 V Hình 3. Mô hình quản lý rác thải có sự hỗ trợ KTTH ở 
Malaixia (Nguồn: Chen, H., và cộng sự (2021))
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chất thay thế nhựa tái tạo và có thể phân hủy, 
đồng thời thiết lập một chuỗi cung ứng khép 
kín của các loại nhựa có nguồn gốc từ nhiên liệu 
hóa thạch hiện có. Mô hình này phù hợp với các 
sáng kiến của chính phủ về phát triển các chất 
thay thế nhựa tái tạo và có thể phân hủy (phân 
hủy sinh học) để thay thế từ từ nhựa nhiên liệu 
hóa thạch và 'Nền kinh tế nhựa mới', một sáng 
kiến được dẫn đầu bởi Quỹ Ellen MacArthur 
với sự hỗ trợ của Chương trình Môi trường 
Liên Hợp Quốc (Chen, H., và cộng sự, 2021). Tuy 
nhiên, để mô hình được thực hiện thành công 
bên cạnh việc thực thi pháp luật về QLRT khá 
nghiêm ngặt ở Malaixia đòi hỏi có sự hợp tác 
chặt chẽ của tất cả các ngành từ thu gom, phân 
loại và tái chế chất thải, đến sản xuất và sau là 
người tiêu dùng.

3. BÀI HỌC KINH NGHIỆM CHO VIỆT NAM

Cùng với xu hướng phát triển của thế giới, 
Việt Nam đang nỗ lực phát triền kinh tế theo 
hướng bền vững, giảm thiểu những tác động xấu 
đến môi trường và nền KTTH là mô hình được 
quan tâm, định hướng phát triển. Hiện nay, Nhà 
nước đã ban hành các quy định áp dụng KTTH, 
được cụ thể hóa trong Luật BVMT năm 2020. 
Theo đó, Bộ, cơ quan ngang Bộ, UBND cấp tỉnh 
thực hiện lồng ghép KTTH vào chiến lược, quy 
hoạch, kế hoạch phát triển các đô thị, khu công 
nghiệp, khu chế xuất, trung tâm nhiệt điện…, 
không phát thải chất thải, khí thải và nước thải. 
Cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có trách 
nhiệm thiết lập hệ thống quản lý và thực hiện 
biện pháp để giảm khai thác tài nguyên, giảm 
chất thải, nâng cao mức độ tái sử dụng và tái chế 
chất thải ngay từ giai đoạn xây dựng dự án, thiết 
kế sản phẩm, hàng hóa đến giai đoạn sản xuất, 
phân phối. Ngoài ra, thúc đẩy quan hệ hợp tác 
hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận với các cơ hội tiếp 
nhận hỗ trợ về tài chính và công nghệ cho KTTH 
và tăng cường công tác truyền thông nâng cao 
nhận thức trách nhiệm của cộng đồng doanh 
nghiệp và người dân về KTTH; phân loại các loại 
rác thải tại nguồn để thực hiện tái chế, tái sử 
dụng; thay đổi hành vi tiêu dùng hướng tới các 
sản phẩm thân thiện môi trường.

Về lộ trình, trách nhiệm thực hiện KTTH, 
Bộ TN&MT đang xây dựng Kế hoạch hành động 
quốc gia trình Thủ tướng Chính phủ ban hành 
trước 31/12/2023. Theo đó, Kế hoạch sẽ đánh giá 
hiện trạng, bối cảnh thực hiện KTTH, với các nội 
dung: Xác định mục tiêu; nhiệm vụ và phân kỳ 
thực hiện KTTH đối với các ngành, lĩnh vực; các 

loại hình dự án đầu tư, cơ sở 
sản xuất kinh doanh, dịch vụ, 
sản phẩm phải thực hiện thiết 
kế để đạt được tiêu chí KTTH; 
định hướng các giải pháp thực 
hiện KTTH.

Trong đó vấn đề QLRT 
cần đặc biệt ưu tiên bởi hiện 
nay, lượng rác thải phát sinh ở 
nước ta ngày càng lớn, nhưng 
khả năng thu gom, tái sử dụng 
lại chưa tương xứng, tuy nhiên 
Việt Nam vẫn chưa thực hiện 
phân loại rác thải từ nguồn 
do thiếu công nghệ và nguồn 
lực. Từ một số mô hình QLRT 
đang thực hiện khá hiệu quả 
tại Italia, Croatia và Malaixia 
một số bài học cho Việt Nam 
trong thực hiện mô hình 
QLRT theo hướng KTTH được 
rút ra như sau:

Thứ nhất, hiện nay lĩnh 
vực QLRT ở Việt Nam vẫn 
chưa phát triển cả về mặt công 
nghệ lẫn phân loại rác thải, tỷ 
lệ phân loại chất thải nhựa tại 
nguồn rất thấp, chủ yếu dựa 
vào lực lượng thu mua phế liệu 
và một số cơ sở xử lý chất thải 
rắn. Kinh nghiệm của Italia, 
Croatia cho thấy vai trò quan 
trọng của việc phân loại rác 
thải và yếu tố công nghệ trong 
thực hiện thành công mô hình 
QLRT theo hướng KTTH. Do 
vậy, Việt Nam cần đặc biệt chú 
ý đến vai trò của hai yếu tố 
này, trong đó tập trung đổi mới 
công nghệ có vai trò hết sức 
then chốt.

Thứ hai, đối với QLRT, 
ngoài việc có những quy 
định về khuyến khích tái chế 
(không chỉ các nhà sản xuất 
mà cả người tiêu dùng) còn 
cần có những quy định về xử 
phạt nghiêm khắc đối với các 
hành vi vi phạm QLRT. Hầu 
hết các nước đều đưa ra mức 
phí xử lý rác thải theo nguyên 
tắc “xả càng nhiều thì sẽ phải 
chi trả càng nhiều tiền”. Mức 
phí xử lý rác thải càng đủ lớn 
thì sẽ giúp giảm tỷ lệ chôn lấp 
càng cao và giúp thay đổi thói 
quen tiêu dùng hàng hóa và xử 
lý chất thải của toàn xã hội. Ở 
Việt Nam, dường như mức phí 
xử lý chất thải (đặc biệt là chất 
thải sinh hoạt áp dụng ở đô 
thị chưa đủ lớn) và chế tài xử 
lý chưa thật sự nghiêm minh 
nên lượng chất thải chôn lấp 
còn chiếm tỷ lệ rất lớn. Vì vậy, 
trong thời gian tới Việt Nam 
cần xem xét và nghiên cứu kỹ 
lưỡng để sớm đưa ra các quy 
định về mức phí và chế tài xử 
lý đối với các vi phạm trong 
QLRT ở cấp độ quốc gia. 

Thứ ba, từ kinh nghiệm của 
Malaixia cho thấy, vai trò phối 
hợp và tham gia hiệu quả của 
các bên liên quan trong mô 
hình QLRT từ nhà sản xuất, 
doanh nghiệp, đến người tiêu 
dùng là vô cùng quan trọng, 
là chìa khóa thành công 
trong việc thúc đẩy phát triển 
mô hình QLRT theo hướng 
KTTH.n
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